
SỞ GD-ĐT TỈNH SÓC TRĂNG
BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM Phòng thi: 1HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH 10

Khóa thi ngày 01/6/2024 Trường THCS&THPT Hưng Lợi

STT SBD Họ Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc HS Trường
Nguyện vọng Điểm k.chuyên Học tập - rèn luyện HT

RL
Ưu

Tiên
Điểm
ƯT

Tổng
điểm
xét

Ghi chú
Chuyên Chuyên THPT 1 THPT 2 DTNT Văn Toán Anh 6 7 8 9

1 040001 Tăng Thúy An x 17/11/2009 Sóc Trăng Khmer THCS&THPT Hưng Lợi HL NN 4.25 2.00 2.00 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 24.25

2 040002 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 30/12/2009
TP Hồ Chí

Minh
Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.00 4.00 4.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 32.00

3 040003 Lý Kim Anh x 03/11/2009 Bạc Liêu Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.00 3.50 4.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 33.50

4 040004 Phùng Thị Thúy Anh x 09/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 8.25 6.75 4.80 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 40.80

5 040005 Tô Tú Anh x 08/08/2009 Bạc Liêu Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.75 5.25 4.00 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 19.5 VS1 1.0 36.50

6 040006 Mã Khánh Băng x 06/04/2009 Sóc Trăng Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL AN 6.25 3.75 2.60 TB T 3.5 TB K 3.0 TB T 3.5 K T 4.5 14.5 VS1 1.0 28.10

7 040007 Trần Chung Bảo 26/10/2008 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 5.75 4.00 2.40 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 19.5 VS1 1.0 32.65

8 040008 Lưu Gia Bảo 28/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.00 3.75 2.00 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 VS1 1.0 25.75

9 040009 Trần Quốc Bảo 02/07/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Châu Hưng HL TT 5.00 2.75 1.60 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 16.0 VS1 1.0 26.35

10 040010 Trương Quốc Bảo 23/01/2009 Long An Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.25 4.25 1.60 TB T 3.5 TB T 3.5 TB K 3.0 TB T 3.5 13.5 VS1 1.0 24.60

11 040011 Lê Văn Gia Bảo 07/04/2009 Đắk Lắk Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.50 3.50 2.00 K T 4.5 K T 4.5 TB K 3.0 TB T 3.5 15.5 VS1 1.0 27.50

12 040012 Trần Ru Bi 08/12/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 7.50 5.75 3.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 18.5 VS1 1.0 35.75

13 040013 Nguyễn Thị Bích Dao x 15/07/2009 TP Cần Thơ Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.50 7.25 3.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 37.35

14 040014 Lê Hồng Diệu x 09/11/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 8.75 6.00 6.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 42.35

15 040015 Lâm Tuấn Duy 31/05/2009
TP Hồ Chí

Minh
Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.75 6.50 3.20 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 35.95

16 040016 Lê Đoàn Mỹ Duyên x 01/12/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 5.75 4.25 2.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 31.80

17 040017 Lê Quốc Đại 30/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 7.00 5.50 3.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 37.10

18 040018 Ông Minh Đăng 08/03/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.00 5.50 4.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 34.30

19 040019 Lê Đức Đạt 29/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.25 4.25 4.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 34.50

20 040020 Trần Trí Đạt 25/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Thành HL TT 4.25 1.50 2.20 TB T 3.5 TB K 3.0 K T 4.5 K T 4.5 15.5 23.45

21 040021 Thạch Dư Để 06/07/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.75 3.00 1.80 TB T 3.5 TB K 3.0 TB T 3.5 K T 4.5 14.5 VS1 1.0 26.05

22 040022 Nguyễn Văn Đệ 28/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.00 5.25 3.20 K K 4.0 TB K 3.0 K K 4.0 K T 4.5 15.5 VS1 1.0 29.95

23 040023 Bùi Chúc Đoan x 28/05/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL TT 6.50 7.00 5.00 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 39.50

24 040024 Võ Phạm Quỳnh Giao x 04/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Vĩnh Thành HL TT 6.25 5.00 3.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 18.5 33.55

25 040025 Lâm Gia Hân x 05/01/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.75 3.50 3.60 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 VS1 1.0 34.85

26 040026 Bùi Phú Hào 06/08/2008 Bạc Liêu Kinh
THCS Lý Thường Kiệt - Bạc
Liêu

HL NN 4.50 3.25 2.80 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 TB K 3.0 17.0 27.55

27 040027 Trần Văn Hào 01/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 2.50 5.50 2.60 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 24.60

28 040028 Phan Thanh Hiền x 15/05/2009 Yên Bái Kinh THCS Châu Hưng HL TT 6.75 3.75 1.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 17.0 VS1 1.0 30.10

Ghi chú: Tổng điểm = Văn + Toán + Anh + HTRL +Ưu tiên
 Điều kiện: Min(Văn, Toán, Anh ) >=  1.5 Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận:

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 06 năm 2024 Sóc Trăng, ngày .... tháng 06 năm 2024Bảng này có......chỗ sửa
Có......thí sinh vắng khi thi gồm các SBD sau:
.................................................................................
Có......thí sinh vi phạm quy chế gồm các SBD sau:
.................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Duyệt của Lãnh đạo Sở GDĐTPhụ trách máy tínhNhững người đọc và kiểm tra

(Họ tên và ký)

1) ............................................................

2) ............................................................
............................................................ Phạm Thanh Trọng

Trang: [1/5]



SỞ GD-ĐT TỈNH SÓC TRĂNG
BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM Phòng thi: 2HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH 10

Khóa thi ngày 01/6/2024 Trường THCS&THPT Hưng Lợi

STT SBD Họ Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc HS Trường
Nguyện vọng Điểm k.chuyên Học tập - rèn luyện HT

RL
Ưu

Tiên
Điểm
ƯT

Tổng
điểm
xét

Ghi chú
Chuyên Chuyên THPT 1 THPT 2 DTNT Văn Toán Anh 6 7 8 9

1 040029 Thạch Minh Hoá 27/04/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL NN 5.25 1.75 2.00 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 25.00

2 040030 Trương Thị Hoa x 09/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 3.50 3.25 2.20 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 23.95

3 040031 Đặng Lâm Gia Hoàn 17/10/2007 Bạc Liêu Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL 4.25 1.75 2.00 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 VS1 1.0 25.00

4 040032 Đoàn Nguyễn Gia Hưng 26/07/2009 TP Cần Thơ Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 8.50 6.50 6.20 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 42.20

5 040033 Phan Quốc Hưng 16/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.75 5.25 3.80 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 VS1 1.0 31.80

6 040034 Đỗ Tấn Hưng 11/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.00 3.25 1.60 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 16.0 TS1 1.0 25.85

7 040035 Phan Thị Cẩm Hương x 26/11/2009 Thanh Hóa Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 4.75 4.00 2.40 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 19.0 VS1 1.0 31.15

8 040036 Phạm Nhật Huy 03/04/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 3.75 2.75 1.80 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 15.0 VS1 1.0 24.30

9 040037 Thạch Thị Ngọc Huy x 25/01/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Châu Hưng HL TT 7.25 2.75 2.60 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 32.10

10 040038 Tô Khang Hy 13/03/2009 Bạc Liêu Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.25 2.75 1.60 TB T 3.5 TB K 3.0 TB K 3.0 TB K 3.0 12.5 VS1 1.0 22.10

11 040039 Lê Minh Kha 18/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL PT 7.00 6.50 3.80 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 38.30

12 040040 Trần Tuấn Kha 15/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Châu Hưng HL TVB 7.00 2.25 2.00 K T 4.5 K T 4.5 K K 4.0 K T 4.5 17.5 VS1 1.0 29.75

13 040041 Dương Trí Khang 12/04/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.75 4.25 2.80 TB K 3.0 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 13.5 VS1 1.0 27.30

14 040042 Nguyễn Tuấn Khang 14/03/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL TT 9.00 4.00 4.40 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 38.40

15 040043 Tô Duy Khánh 14/06/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.50 3.75 3.20 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 31.45

16 040044 Nguyễn Nhật Duy Khanh 19/04/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.00 3.25 2.40 K T 4.5 K T 4.5 TB K 3.0 TB T 3.5 15.5 VS1 1.0 27.15

17 040045 Lê Quốc Khánh 27/04/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL MTT 4.25 1.50 2.40 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB K 3.0 13.5 VS1 1.0 22.65

18 040046 Lâm Chí Khen 26/08/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 3.50 4.00 2.20 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 VS1 1.0 24.70

19 040047 Phạm Đăng Khoa 10/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Vĩnh Thành HL TT 7.00 5.50 3.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 18.5 34.80

20 040048 Võ Nhựt Anh Khôi 11/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.25 4.00 2.40 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 VS1 1.0 30.65

21 040049 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 31/10/2009
Thành Phố

Hồ Chí Minh
Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 6.00 3.00 3.40 K T 4.5 TB K 3.0 TB K 3.0 TB T 3.5 14.0 VS1 1.0 27.40

22 040050 Lý Thị Kiều x 04/04/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL NN 6.25 3.00 2.60 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 27.85

23 040051 Tô Hoàng Kỳ 07/03/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.25 4.25 2.40 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0 VS1 1.0 29.90

24 040052 Thạch Lâm Bé Liếu x 04/01/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.00 3.25 2.60 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 32.35

25 040053 Tô Thị Thuỳ Linh x 02/11/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.25 2.75 2.80 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.0 VS1 1.0 29.80

26 040054 Võ Hoàng Lợi 20/02/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.00 2.00 1.60 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 24.60

27 040055 Trần Thị Mai Ly x 05/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 6.50 3.75 3.40 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 33.15

28 040056 Cao Ngọc Mai x 10/02/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL TT 7.75 3.75 2.00 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 34.50

Ghi chú: Tổng điểm = Văn + Toán + Anh + HTRL +Ưu tiên
 Điều kiện: Min(Văn, Toán, Anh ) >=  1.5 Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận:

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 06 năm 2024 Sóc Trăng, ngày .... tháng 06 năm 2024Bảng này có......chỗ sửa
Có......thí sinh vắng khi thi gồm các SBD sau:
.................................................................................
Có......thí sinh vi phạm quy chế gồm các SBD sau:
.................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Duyệt của Lãnh đạo Sở GDĐTPhụ trách máy tínhNhững người đọc và kiểm tra

(Họ tên và ký)

1) ............................................................

2) ............................................................
............................................................ Phạm Thanh Trọng

Trang: [2/5]



SỞ GD-ĐT TỈNH SÓC TRĂNG
BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM Phòng thi: 3HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH 10

Khóa thi ngày 01/6/2024 Trường THCS&THPT Hưng Lợi

STT SBD Họ Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc HS Trường
Nguyện vọng Điểm k.chuyên Học tập - rèn luyện HT

RL
Ưu

Tiên
Điểm
ƯT

Tổng
điểm
xét

Ghi chú
Chuyên Chuyên THPT 1 THPT 2 DTNT Văn Toán Anh 6 7 8 9

1 040057 Nguyễn Ngọc Mai x 01/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 9.00 4.25 2.20 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 36.45

2 040058 Văn Lê Gia Mẫn x 28/04/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 8.00 5.50 4.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 39.10

3 040059 Nguyễn Thị Diễm My x 03/12/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.50 2.50 1.80 K T 4.5 TB T 3.5 TB K 3.0 TB T 3.5 14.5 VS1 1.0 24.30

4 040060 Võ Thị Diễm My x 20/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.75 5.75 5.40 G T 5.0 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.5 VS1 1.0 37.40

5 040061 Nguyễn Thị Trà My x 06/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.50 3.75 2.80 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 28.05

6 040062 Quách Tú My x 15/08/2009 Bạc Liêu Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.75 5.25 3.60 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 19.5 VS1 1.0 36.10

7 040063 Lâm Quanh Nết 09/09/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.00 4.25 2.00 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 VS1 1.0 26.25

8 040064 Đinh Thị Bích Ngân x 11/04/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL TT 8.50 8.25 5.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 43.35

9 040065 Trần Thị Mỹ Ngân x 29/09/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL TT 7.50 5.50 4.40 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 19.5 VS1 1.0 37.90

10 040066 Liêu Thị Thanh Ngân x 01/10/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Châu Hưng HL TT 7.50 1.75 1.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 29.85

11 040067 Trương Thị Thanh Ngân x 16/02/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 4.25 3.00 1.60 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB K 3.0 13.5 22.35

12 040068 Trịnh Thị Thảo Ngân x 23/05/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 3.00 3.50 1.60 TB T 3.5 TB T 3.5 TB K 3.0 TB T 3.5 13.5 21.60

13 040069 Lý Thị Trúc Ngân x 08/07/2009 Long An Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 8.50 5.50 3.40 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 36.40

14 040070 Thạch Thị Cẩm Nghi x 02/10/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.50 2.75 2.00 K T 4.5 K T 4.5 TB K 3.0 TB K 3.0 15.0 VS1 1.0 25.25

15 040071 Tô Võ Ái Nghi x 18/01/2009 Sóc Trăng Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 8.50 5.50 3.00 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 36.50

16 040072 Huỳnh Bích Ngọc x 30/09/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.75 3.75 3.60 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 19.0 VS1 1.0 35.10

17 040073 Trần Thanh Nhã x 31/03/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 9.00 5.50 3.20 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 38.70

18 040074 Huỳnh Hồng Nhật 02/03/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 6.50 2.25 2.20 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 29.95

19 040075 Tô Văn Nhật 12/10/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.25 3.25 1.60 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 26.10

20 040076 Nguyễn Thị Yến Nhi x 12/09/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.00 5.00 2.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 33.80

21 040077 Phạm Yến Nhi x 25/03/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL TT 6.25 3.50 2.40 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 31.15

22 040078 Sơn Nguyễn Yến Như x 21/10/2009 Tiền Giang Khmer THCS Châu Hưng HL TT 6.75 3.50 1.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 30.85

23 040079 Nguyễn Thị Bích Như x 25/06/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL TT 7.50 4.25 3.00 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 VS1 1.0 34.75

24 040080 Lê Thị Hà Như x 09/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.50 3.00 1.60 K T 4.5 TB T 2.5 TB K 3.0 TB K 3.0 13.0 VS1 1.0 25.10

25 040081 Nguyễn Thị Phi Nhung x 17/01/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 9.25 8.75 5.00 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 44.00

26 040082 Nguyễn Nhật Ninh 27/09/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 6.50 6.50 5.00 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 39.00

27 040083 Võ Dương Thi Si Sô Phol x 02/11/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.50 3.50 2.20 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 26.20

28 040084 Hoàng Đình Phong 05/11/2009
TP Hồ Chí

Minh
Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 7.25 5.50 2.40 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 36.15

Ghi chú: Tổng điểm = Văn + Toán + Anh + HTRL +Ưu tiên
 Điều kiện: Min(Văn, Toán, Anh ) >=  1.5 Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận:

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 06 năm 2024 Sóc Trăng, ngày .... tháng 06 năm 2024Bảng này có......chỗ sửa
Có......thí sinh vắng khi thi gồm các SBD sau:
.................................................................................
Có......thí sinh vi phạm quy chế gồm các SBD sau:
.................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Duyệt của Lãnh đạo Sở GDĐTPhụ trách máy tínhNhững người đọc và kiểm tra

(Họ tên và ký)

1) ............................................................

2) ............................................................
............................................................ Phạm Thanh Trọng

Trang: [3/5]



SỞ GD-ĐT TỈNH SÓC TRĂNG
BẢNG GHI TÊN GHI ĐIỂM Phòng thi: 4HỘI ĐỒNG CHẤM THI TUYỂN SINH 10

Khóa thi ngày 01/6/2024 Trường THCS&THPT Hưng Lợi

STT SBD Họ Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc HS Trường
Nguyện vọng Điểm k.chuyên Học tập - rèn luyện HT

RL
Ưu

Tiên
Điểm
ƯT

Tổng
điểm
xét

Ghi chú
Chuyên Chuyên THPT 1 THPT 2 DTNT Văn Toán Anh 6 7 8 9

1 040085 Dương Hoài Phong 19/03/2008 Sóc Trăng Khmer THCS Châu Hưng HL TT 7.75 4.00 3.20 TB T 3.5 K T 4.5 TB K 3.0 TB T 3.5 14.5 TS1 1.0 30.45

2 040086 Nguyễn Thị Mai Phương x 01/01/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Châu Hưng HL TT 8.00 2.75 2.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 32.35

3 040087 Sơn Hoàng Quân 18/01/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.50 4.00 2.20 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 32.20

4 040088 Trần Minh Quân 26/12/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 8.50 5.50 2.20 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 37.20

5 040089 Sơn Thị Ngọc Quí x 24/07/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.75 3.25 3.60 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 VS1 1.0 31.60

6 040090 Nguyễn Cường Quốc 22/06/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 5.75 5.25 2.80 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 VS1 1.0 30.80

7 040091 Đoàn Văn Quốc 12/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Châu Hưng HL TT 2.50 1.50 0.80 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 VS1 1.0 19.80 Khống chế

8 040092 Bùi Lê Ngọc Quyên x 19/11/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 5.50 4.25 1.60 K K 4.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 17.5 28.85

9 040093 Lê Ngọc Quyên x 19/02/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL TT 5.75 2.00 1.60 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 16.0 VS1 1.0 26.35

10 040094 Trần Thị Lệ Quyên x 31/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 5.25 3.25 2.00 TB K 3.0 TB K 3.0 TB T 3.5 TB K 3.0 12.5 23.00

11 040095 Lương Thị Ngọc Quyên x 19/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 6.25 3.75 2.20 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 30.20

12 040096 Danh Thị Ma Ri x 01/01/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Châu Hưng HL TT 3.50 1.50 1.60 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 22.60

13 040097 Nguyễn Quốc Sang 01/05/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.50 2.50 1.80 TB T 3.5 K T 4.5 TB K 3.0 TB T 3.5 14.5 VS1 1.0 24.30

14 040098 Thạch Tấn Sang 20/01/2009 Sóc Trăng Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 2.00 3.25 2.60 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 VS1 1.0 22.85

15 040099 Lê Hoài Tân 27/05/2008 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TVB 4.00 3.50 3.40 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 30.40

16 040100 Kim Thanh Tân 22/10/2009 Bạc Liêu Khmer THCS Châu Hưng HL TT 6.75 1.75 2.20 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 26.70

17 040101 Trần Dương Quốc Thái 17/08/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 8.25 6.50 3.20 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 38.95

18 040102 Nguyễn Quang Thái 17/09/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.75 6.00 3.80 K T 4.5 TB K 3.0 TB T 3.5 G T 5.0 16.0 VS1 1.0 34.55

19 040103 Trần Quốc Thái 18/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 5.00 4.00 2.40 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 27.40

20 040104 Bùi Thị Hồng Thắm x 08/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 5.00 3.75 3.60 G T 5.0 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 17.5 VS1 1.0 30.85

21 040105 Mai Lê Hoàng Thanh 30/08/2009
TP Vĩnh

Long
Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.50 5.25 4.40 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 36.15

22 040106 Kiều Thị Phương Thảo x 05/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 7.75 3.25 2.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 32.80

23 040107 Nguyễn Quang Thịnh 09/12/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 8.50 5.75 3.40 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 38.65

24 040108 Trần Kim Thoa x 29/03/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TVB 7.75 3.75 2.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 33.10

25 040109 Lê Hoàng Thống 06/04/2008 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 6.00 3.75 5.40 K T 4.5 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 34.65

26 040110 Sơn Thành Thông 03/12/2008 Bạc Liêu Khmer THCS Châu Hưng HL TT 2.50 1.50 1.00 K T 4.5 TB T 3.5 TB K 3.0 TB K 3.0 14.0 VS1 1.0 20.00 Khống chế

27 040111 Nguyễn Thanh Thuận 30/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 3.75 2.50 1.60 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0 VS1 1.0 22.85

28 040112 Lý Trí Thức 17/04/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.25 2.00 1.60 TB K 3.0 TB K 3.0 TB T 3.5 TB T 3.5 13.0 VS1 1.0 21.85

Ghi chú: Tổng điểm = Văn + Toán + Anh + HTRL +Ưu tiên
 Điều kiện: Min(Văn, Toán, Anh ) >=  1.5 Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận:

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 06 năm 2024 Sóc Trăng, ngày .... tháng 06 năm 2024Bảng này có......chỗ sửa
Có......thí sinh vắng khi thi gồm các SBD sau:
.................................................................................
Có......thí sinh vi phạm quy chế gồm các SBD sau:
.................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Duyệt của Lãnh đạo Sở GDĐTPhụ trách máy tínhNhững người đọc và kiểm tra

(Họ tên và ký)

1) ............................................................

2) ............................................................
............................................................ Phạm Thanh Trọng

Trang: [4/5]
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Khóa thi ngày 01/6/2024 Trường THCS&THPT Hưng Lợi

STT SBD Họ Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc HS Trường
Nguyện vọng Điểm k.chuyên Học tập - rèn luyện HT

RL
Ưu

Tiên
Điểm
ƯT

Tổng
điểm
xét

Ghi chú
Chuyên Chuyên THPT 1 THPT 2 DTNT Văn Toán Anh 6 7 8 9

1 040113 Kim Thị Kiều Tiên x 06/11/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL MX 8.25 4.75 3.20 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 37.20

2 040114 Nguyễn Gia Tín 24/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.50 2.00 2.80 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 TB T 3.5 15.0 VS1 1.0 25.30

3 040115 Đoàn Hữu Tình 30/07/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL NN 6.75 2.75 1.80 K T 4.5 K T 4.5 K K 4.0 K T 4.5 17.5 VS1 1.0 29.80

4 040116 Nguyễn Quang Tính 25/06/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.75 6.75 2.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 38.10

5 040117 Lư Khánh Toàn 24/03/2009 Bạc Liêu Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.25 4.00 4.40 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 34.15

6 040118 Thạch Thị Bích Trâm x 18/04/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Châu Hưng HL TT 7.25 4.50 3.60 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.5 VS1 1.0 34.85

7 040119 Lê Huyền Trân x 28/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Châu Hưng HL TT 5.50 3.00 1.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 29.10

8 040120 Phạm Huyền Trân x 24/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Châu Hưng HL TT 6.25 4.00 2.20 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 31.45

9 040121 Nguyễn Ngọc Trân x 09/05/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 6.25 4.00 4.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 33.25

10 040122 Lương Thị Bảo Trân x 05/09/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 5.75 5.00 3.20 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.0 32.95

11 040123 Nguyễn Thị Bảo Trân x 26/04/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 5.50 3.25 3.20 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 30.95

12 040124 Ngô Thị Khánh Trân x 29/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TVB 5.25 4.50 2.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 31.55

13 040125 Nguyễn Xuân Trang x 09/01/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 7.50 6.75 3.80 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 39.05

14 040126 Huỳnh Kim Trọng 11/09/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 6.00 5.00 3.60 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 19.5 VS1 1.0 35.10

15 040127 Võ Nhật Trung 07/05/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL NN 6.25 5.50 3.20 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 35.95

16 040128 Nguyễn Nam Trường 25/09/2009 Hưng Yên Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 4.75 4.00 1.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 29.55

17 040129 Thạch Thị Cẩm Tú x 25/03/2009 Bạc Liêu Khơ-me THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 4.25 4.25 3.80 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 31.30

18 040130 Lê Anh Tuấn 26/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 4.50 5.25 2.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 TB T 3.5 17.0 VS1 1.0 30.35

19 040131 Quách Thị Ngọc Tuyền x 29/07/2009 Bạc Liêu Hoa THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 4.00 4.00 3.20 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 G T 5.0 19.5 VS1 1.0 31.70

20 040132 Võ Thị Tuyết x 28/10/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 7.00 5.25 3.60 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0 VS1 1.0 35.85

21 040133 Bùi Thanh Vi x 01/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 6.25 4.00 3.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 32.25

22 040134 Lê Ngô Trúc Vy x 18/02/2009 Bạc Liêu Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL LVT 7.25 4.25 2.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0 VS1 1.0 32.50

23 040135 Võ Ngọc Thúy Vy x 25/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Châu Hưng HL MTT 6.50 2.50 4.20 K T 4.5 K T 4.5 K K 4.0 K T 4.5 17.5 VS1 1.0 31.70

24 040136 Phan Như Ý x 11/06/2009
TP Hồ Chí

Minh
Kinh THCS&THPT Hưng Lợi HL TT 8.75 6.75 5.00 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0 VS1 1.0 41.50

25 040137 Nguyễn Thị Như Ý x 31/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Vĩnh Lợi HL LVT 5.00 3.75 4.00 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 28.75

26 040138 Danh Thị Kim Yến x 26/11/2009 Sóc Trăng Khmer THCS Châu Hưng HL TVB 6.50 1.75 4.20 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0 VS1 1.0 29.45

27 040139 Dương Thị Như Yến x 16/06/2009 Bạc Liêu Kinh THCS Châu Hưng HL LVT 7.25 4.00 2.00 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 18.5 VS1 1.0 32.75

Ghi chú: Tổng điểm = Văn + Toán + Anh + HTRL +Ưu tiên
 Điều kiện: Min(Văn, Toán, Anh ) >=  1.5 Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận:

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 06 năm 2024 Sóc Trăng, ngày .... tháng 06 năm 2024Bảng này có......chỗ sửa
Có......thí sinh vắng khi thi gồm các SBD sau:
.................................................................................
Có......thí sinh vi phạm quy chế gồm các SBD sau:
.................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Duyệt của Lãnh đạo Sở GDĐTPhụ trách máy tínhNhững người đọc và kiểm tra

(Họ tên và ký)

1) ............................................................

2) ............................................................
............................................................ Phạm Thanh Trọng

Trang: [5/5]


